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I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  (14,0 điểm). 

Câu 1: Nhà máy K chuyên sản xuất giầy xuất khẩu, đã chủ động xây dựng hệ thống kết cấu hạ 

tầng thu gom và xử lí chất thải theo tiêu chuẩn môi trường, được quy định tại khoản 1 Điều 37 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2005. Trong trường hợp này, nhà máy K đã thực hiện pháp luật 

theo hình thức nào sau đây? 

A. Sử dụng pháp luât.  B. Thi hành pháp luật.  

C. Tuân thủ pháp luật.  D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 2: Phân chia các loại vi phạm pháp luật căn cứ vào 

A. đối tượng bị xâm hại. 

B. mức độ và tính chất nguy hiểm. 

C. đối tượng bị xâm hại, mức độ tính chất nguy hiểm. 

D. hậu quả nguy hiểm của hành vi gây ra. 

Câu 3: Anh H và chị T yêu nhau. Hai người quyết định kết hôn nhưng bố anh H không đồng ý 

vì anh H và chị T không cùng đạo. Bố anh H đã vi phạm vào quyền 

A. bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo                  B. bình đẳng giữa các dân tộc. 

C. bình đẳng giữa các tôn giáo                               D. bình đẳng giữa nam và nữ. 

Câu 4: "Tính mạng và sức khoẻ của con người được bảo đảm an toàn, không ai có quyền 

xâm phạm tới." là một nội dung thuộc 

A. ý nghĩa về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

B. nội dung về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

C. khái niệm về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

D. bình đẳng về quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. 

Câu 5: Sự kiện giáo sứ Thái Hoà ở Hà Nội treo ảnh Đức Mẹ, Thiên Chúa ở hàng rào, lề 

đường, cành cây… là biểu hiện của 

A. hoạt động tín ngưỡng. B. lợi dụng tôn giáo. 

C. hoạt động mê tín. D. hoạt động tôn giáo. 

Câu 6: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là gì? 

A. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động.       

B. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. 

C. Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động.         

D. Sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất. 

Câu 7: "Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh." là 

một nội dung thuộc 

A. bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân. 

B. khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân. 

C. nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân. 

D. ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân. 

Câu 8: Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ đâu? 

A. Mỗi cá nhân.                                            B. Mọi cá nhân.         

C. Thực tiễn và đời sống xã hội.                    D. Quy tắc xử sự của con người. 

Câu 9: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất? 
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A. Giá cả. B. Nguồn lực.           C. Năng suất lao động              D. Chi phí sản 

xuất. 

Câu 10: Điền vào chỗ trống, Hồ Chí Minh khẳng định: “ Pháp luật của ta là pháp luật thật 

sự dân chủ vì nó bảo vệ.......rộng rãi cho nhân dân lao động.” 

A. lợi ích chính đáng. B. quyền và nghĩa vụ 

C. quyền tự do, dân chủ. D. quyền và nghĩa vụ cơ bản. 

Câu 11: Do va quệt giao thông trên đường đi làm, H bị M đuổi đánh. Tình cờ biết được nơi ở 

của M, H đã rủ T mua vũ khí để trả thù M. Tuy nhiên, hôm đó do nhà T có người thân nằm 

viện nên không thể đến địa điểm như đã hẹn, một mình H chặn đường đánh M gây thương tích 

nặng. Trong trường hợp trên, những ai vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe của công dân?  

A. H và T.                    B. H và M.                  C. H, T và M.                   D. T và M. 

Câu 12: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi nào? 

A. Khi xã hội loài người xuất hiện.   B. Khi con người biết lao động. 

C. Khi sản xuất và lưu thông hàng hoá xuất hiện. D. Khi ngôn ngữ xuất hiện. 

Câu 13: Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về 

A. tội nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

B. tội  nghiêm trọng do cô ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

C. tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

D. tội rất nghiêm trọng do cố ý. 

Câu 14: Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Tự do lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh. 

B. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sản xuất. 

C. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh. 

D. Xúc tiến các hoạt động thương mại. 

Câu 15: “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong 

gia đình” (Điều 19. Bình dẳng về quyền và nghĩa vụ giữa vợ, chồng, Luật hôn nhân và gia 

đình năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2010) thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến.                       B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.            D. Tính ý chí và khách quan. 

Câu 16: Cuộc Cách mạng khoa học kỉ thuật lần thứ hai diễn ra vào thời gian nào? 

A. Thế kỷ VII B. Thế kỷ XVIII    C. Thế kỷ XIX          D. Thế kỷ XX 

Câu 17: Theo quy định của Bộ luật lao động, người lao động ít nhất phải đủ 

A. 18 tuổi. B. 15 tuổi. C. 14 tuổi. D. 16 tuổi. 

Câu 18: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành 

A. khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. 

B. khi có người nhìn xa thấy và đoán là người đó đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt 

ngay để người đó không trốn. 

C. khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có nghi ngờ dấu vết của tội phạm và 

xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn. 

D. khi nghi ngờ và đoán người đó đã thực hiện tội phạm. 

Câu 19: Việc đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước PL là trách nhiệm của 

A. nhà nước. B. nhà nước và XH. 

C. nhà nước và PL. D. nhà nước và công dân. 

Câu 20: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là 

gì? 

A. Quyền lực tập trung trong tay nhà nước. B. Nhà nước quản lí mọi mặt xã hội. 

C. Quyền lực thuộc về nhân dân.   D. Nhân dân làm chủ. 
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Câu 21: Hiến pháp quy định nguyên tắc “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập” (Điều 39). Từ 

đó, Luật Giáo dục khẳng định quy tắc chung “ Học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân. Mọi 

công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, 

hoàn cảnh kinh tế, đều bình đẳng về cơ hội học tập” (Điều 10). Nội dung trên đề cập đến đặc trưng 

nào của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.         B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.                     D. Tính xã hội. 

Câu 22: N lái xe máy đi vào đường ngược chiều, đâm vào xe của M đang đi đúng hướng, làm 

xe của M bị hỏng phải đi sửa chữa. N đã bị cảnh sát giao thông xử phạt và còn phải bồi thường 

cho xe của M. Vậy, N phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

A. Hành chính. B. Hình sự và dân sự. 

C. Hành chính và kỉ luật. D. Hành chính và dân sự. 

Câu 23: Để giảm chi phí sản xuất, anh X giám đốc công ti Z đã chỉ đạo hai nhân viên là anh T 

và anh S sử dụng vật tư không rõ nguồn gốc, chất lượng thấp. Do có mâu thuẫn từ trước nên 

khi biết chuyện trưởng phòng nhân sự N đã tố cáo anh X lên cơ quan chức năng. Nhưng vì có 

quan hệ thân thiết nên chị L cán bộ của cơ quan chức năng đã tiết lộ danh tính của anh N cho 

anh X khiến anh N bị giám đốc ra quyết định thôi việc không rõ lí do. Những ai dưới đây phải 

chịu trách nhiệm hành chính?  

A. Giám đốc X, anh T và anh S.                     B. Giám đốc X, anh T, anh S và chị L.  

C. Giám đốc X và chị L.                                 D. Giám đốc X, chị L và anh N. 

Câu 24: Anh Văn điều khiển xe máy chở bạn gái đi trên đường với tốc độ 80 km/h. Mặc dù có 

sự can ngăn từ phía bạn gái nhưng Văn vẫn bỏ ngoài tai. Đi được một quãng thì gây tai nạn 

làm Văn, bạn gái và một người khác phải vào viện. Trong trường hợp này Văn đã vi phạm 

pháp luật với lỗi gì?  

A. Cố ý.            B. Vô ý.                C. Vô ý do quá tự tin              D. Vô ý do cẩu thả. 

Câu 25: Cơ sở để truy cứu trách nhiệm pháp lý là 

A. hành vi vi phạm pháp luật.        B. tính chất phạm tội. 

C. mức độ gây thiệt hại của hành vi.        D. khả năng nhận thức của chủ thể. 

Câu 26: Do nghi ngờ chị N có quan hệ bất chính với chồng mình là anh P, nên chị V cùng em 

gái là G đã tìm đến nhà chị N để đe dọa và bắt phải chấm dứt quan hệ. Khi V và em gái đến 

nhà chị N thì chỉ có mẹ chị N ở nhà, sau một hồi đôi co thì V và G ra về. Lúc chị N về được bà 

B kể lại thì vô cùng tức giận và đã thuê anh L chặn đánh hai chị em V. Những ai dưới đây phải 

chịu trách nhiệm pháp lí? 

A. Vợ chồng chị V và G.   B. Chị N và anh L 

C. chị V, G và L.    D. Chị V, G, N và anh L. 

Câu 27: Anh S lái xe máy không chú ý quan sát nên đã đâm vào phía sau ô tô của anh N đang 

đi trên đường làm cho anh S bị hỏng xe máy và bị thương nhẹ ở chân. Anh S đòi anh N phải  

bồi thường bằng tiền nhưng anh N không chịu nên anh S đã gọi điện cho người quen của mình 

là H đến để nhờ chửi, đánh và giữ xe của anh N. Trong trường hợp trên, những ai phải chịu 

trách nhiệm pháp lí? 

A. Anh S, H và anh N. B. Anh S và H. 

C. Anh S và anh N. D. Chỉ có anh S. 

Câu 28: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào? 

A. Giá trị trao đổi.     B. Giá trị số lượng, chất lượng.  

C. Lao động xã hội của người sản xuất.   D. Giá trị sử dụng của hàng hóa. 

Câu 29: Nhận được tin báo anh H tàng trữ động vật hoang dã trong nhà kho, ông X trưởng 

công an xã cùng hai công an viên là anh T và anh N lập tức xông vào khám xét nhà anh H. 

Bức xúc, anh H đã gọi thêm anh K và anh Q bạn mình đến ngăn cản. Trong lúc hai bên giằng 
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co, anh K đã vô tình đẩy anh T ngã gãy tay và làm vỡ bình gốm gia truyền nhà anh H. Những 

ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?  

A. Anh T, anh N và anh K.                        B. Anh N, anh K và anh H.  

C. Ông X, anh K và anh Q.                        D. Ông X, anh T và anh N.  

Câu 30: Các bạn nói bạn T (18 tuổi) không được tham gia bầu cử vì là người dân tộc Mông. 

Em sẽ sử  dụng quyền nào dưới đây dể giải thích cho các bạn? 

A. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc.              B. Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. 

C. Quyền tự do cơ bản của công dân.               D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 31: Tháng 12 năm 2018  1 USD đổi được 22 700 VNĐ, điều này được gọi là gì? 

A. Tỷ giá hối đoái.  B. Tỷ giá trao đổi. C. Tỷ giá giao dịch.    D. Tỷ lệ trao đổi.  

Câu 32: Chức năng căn bản và quyết định nhất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam là gì? 

A. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.   B. Trấn áp các giai cấp đối kháng. 

C. Tổ chức và xây dựng.     D. Trấn áp và tổ chức xây dựng. 

Câu 33: Trên đường mang thực phẩm bẩn đi tiêu thụ A đã bị quản lý thị trường giữ lại, lập 

biên bản xử lí. Thấy vậy X nói quản lý thị trường lập biên bản xử lý A là thể hiện tính quy 

phạm phổ biến, B đứng cạnh X cho rằng quản lý thị trường lập biên bản xử lý A là thể hiện 

tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật, Y nghe được liền nói đó là tính quyền lực bắt 

buộc chung và tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật. Trong tình huống này 

quan điểm của ai đúng? 

A. B và Y.         B. Chỉ B đúng.       C. X và B               D. X và Y. 

Câu 34: Vì bị chị T yêu cầu chia tay sau khi phát hiện mình nghiện ma túy, anh N tìm cách 

níu kéo nhưng không được. Giận dữ, anh N cùng bạn mình là anh K ghép ảnh, viết bài đăng 

lên mạng xã hội bịa đặt chị T bị nhiễm HIV để trả thù khiến chị sa sút tinh thần nghiêm trọng. 

Biết chuyện, em gái của chị T là chị V đã nhờ anh H người quen của mình đón đường hành 

hung anh N nhưng sự việc không thành do chị Q vợ anh H phát hiện và kịp thời can ngăn. 

Những ai dưới đây không vi phạm pháp luật hình sự? 

A. Anh N, chị V và anh H. B. Chị T và chị Q. 

C. Anh H, chị Q, chị T và chị V. D. Anh H, chị T, anh K và chị V. 

Câu 35: Anh X là con cả trong gia đình, sau khi cha mẹ qua đời, anh X và vợ đã gọi em gái là 

K đến bàn bạc về việc phân chia tài sản. Vì là con cả nên anh X nhận ngôi nhà của cha mẹ để 

lại còn em gái K được một khoản tiền 100 triệu đồng cùng với trách nhiệm phải tổ chức các 

đợt cúng giỗ cho cha mẹ. Bất bình vì điều đó chị K đã kể với chồng là H và anh H đã thuê 

người đến để đánh anh X về việc phân chia tài sản hậu quả là anh X bị gãy tay. Những ai dưới 

đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Anh X, chị K và anh H.                   B. Anh X và chị K. 

C. Anh X và vợ.     D. Chị K, anh H và vợ anh X. 

Câu 36: Người bị khởi tố hình sự theo quyết định khởi tố gọi là gì? 

A. Bị can.               B. Bị cáo.                  C. Tội phạm.                  D. Đương sự. 

Câu 37: Ông H nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo phường X do không đồng tình với việc 

xử lí tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm. Cho rằng ông H cố tình gây rối, bảo vệ Ủy ban 

nhân dân phường đã mắng chửi và đuổi ông về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã 

đánh ông H bị thương nhẹ và đập vỡ yếm chiếc xe máy của ông. Bảo vệ Ủy ban nhân dân 

phường X đã không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?  

A. Bất khả xâm phạm về tài sản.                       B. Bất khả xâm phạm về thân thể.  

C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.             D. Được pháp luật bảo hộ về danh dự.  

Câu 38: Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là 

A. không có năng lực trách nhiệm quản lý. 
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B. bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lý. 

C. bị mất khả năng kiểm soát hành vi. 

D. không có lỗi. 

Câu 39: Nghi ngờ cháu T con anh V hàng xóm lấy trộm xe đạp của mình, ông D đã bắt và giải 

cháu lên công an xã. Vì là người thân của ông D nên anh G trưởng công an xã đã giam cháu T 

trong phòng kín suốt ba giờ liền để đe dọa ép cháu phải nhận tội. Biết chuyện, anh V cùng em 

trai mình là anh R xông vào nhà đánh ông D trọng thương rồi lên xã yêu cầu thả cháu T ra. 

Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?  

A. Ông D và anh G.       B. Anh G và anh V.     C. Ông D và anh V.     D. Anh V và anh R. 

Câu 40: Khi đọc hợp đồng lao động, thấy không có điều khoản về tiền lương nên chị M đã đề 

nghị bổ sung rồi mới kí. Giám đốc cho rằng chị M không có quyền đề nghị như vậy. Chị M 

cần căn cứ vào quyền bình đẳng nào dưới đây để khẳng định mình có quyền đề nghị? 

A. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.      B. Bình đẳng trong hưởng lương. 

C. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.   D. Bình đẳng trong tuyển dụng. 

 
II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 điểm). 

Câu 1. (1,0 điểm)   
Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện 

được quá trình lao động? 

Câu 2. (3,0 điểm)   
Trong giờ thảo luận vai trò của pháp luật đối với công dân . Hùng cho rằng : “ pháp luật 

toàn là những điều cấm đoán, có pháp luật sẽ không có tự do”. 

Em hãy cho biết quan điểm của mình về ý kiến trên ? 

Câu 3. (2,0 điểm)   
Với mong muốn hướng tới một môi trường học đường thân thiện, đoàn trường tổ chức 

cuộc thi viết bản tin phát thanh với chủ đề: “Bạo lực học đường - nỗi lo của toàn xã hội”. Em 

hãy viết bài tham gia cuộc thi trên. 

 

----------- HẾT ---------- 
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ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VĂN HÓA CẤP CƠ SỞ 

NĂM HỌC 2018-2019 

MÔN THI: GDCD – LỚP 12 

 

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM  (14,0 điểm). 

(Mỗi câu đúng 0,35điểm) 

Mã đề: 209 

1B 2C 3C 4C 5B 6B 7C 8C 9A 10C 

11C 12C 13D 14D 15A 16D 17B 18A 19B 20C 

21A 22D 23C 24C 25A 26D 27B 28A 29D 30A 

31A 32C 33B 34B 35B 36A 37B 38B 39A 40C 
 

Mã đề:132 
 

1C 2C 3A 4A 5D 6A 7C 8D 9C 10A 

11C 12D 13A 14D 15C 16A 17B 18C 19B 20C 

21C 22A 23B 24B 25D 26B 27B 28A 29B 30A 

31C 32D 33C 34B 35B 36A 37C 38A 39B 40B 
 

II. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (6,0 điểm). 

 

Câu  Gợi ý trả lời Điểm 

 

 

 

 

 

Câu 1 

- Sức lao động mới chỉ là khả năng cần thiết để có thể tiến hành lao động, 

còn lao động sản xuất là quá trình kết hợp sức lao động với tư liệu sản 

xuất. Vì vậy, để có quá trình lao động diễn ra trên thực tế thì cần phải có đủ 

điều kiện khách quan và chủ quan. 

- Về khách quan: Nền kinh tế phải phát triển, tạo ra được nhiều việc làm để 

thu hút lao động, tạo cơ hội cho người lao động có việc làm. Trong quá 

trình lao động: thời tiết khi lao động, không gian nhà xưởng, máy móc vận 

hành có tốt hay không, nguyên liệu tạo ra hàng hóa sản phẩm có tốt hay 

không, v.v.. 

- Về chủ quan: Người lao động phải tích cực, chủ động tìm kiếm việc làm; 

thường xuyên học tập, nâng cao trình độ sức lao động của mình về thể lực, 

trí lực để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Trong quá trình lao động: cần sức 

khỏe của người lao động, tay nghề của người lao động, tinh thần của người 

lao động, v.v.. 
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Câu 2 

* Quan điểm:  không đồng ý với ý kiến trên . 

* Giải thích: 

- Pháp luật là những  quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được 

đảm bảo thực hiện bằng quyền lực của nhà nước. Những quy tắc xử sự 

không chỉ là ép buộc mà những quy tắc xử sự còn điều chỉnh hành vi con 

người, các mối quan hệ xã hội theo một trật tự nhất định. 

- Pháp luật có  nhiệm vụ bảo  vệ thành quả của cuộc cách mạng XHCN, 

bảo vệ hệ thống chính trị XHCN Việt Nam.  Bảo vệ quyền độc lập dân tộc, 

tự do  cho nhân dân, bảo vệ tài sản, tính mạng, danh dự lợi ích của nhân 

dân…. 

- Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích 

0,25 
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hợp pháp của mình.  

- Các quy tắc xử sự chung của pháp luật quy định: những việc  được làm, 

những việc không được làm, những việc phải làm. Nội dung này không chỉ 

là những điều cấm đoán. 

- Pháp luật không những quy định quyền của công dân mà còn quy định rõ 

cách thức để công dân thực hiện quyền.  

- Pháp luật xử lý nghiêm minh mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà 

nước, lợi ích tập thể,lợi ích công dân . 

- Pháp luật còn ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực  trong đời sống xã hội 

.Thiết lập và bảo vệ trật tự có lợi cho các quan hệ xã hội vì cuộc sống hạnh 

phúc, bình yên của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng CNXH trên đất nước 

ta.  

- Mục đích nhà nước ban hành pháp luật chính là để  quản lý xã hội, bảo 

đảm quyền tự do, dân chủ và lợi ích hợp pháp của công dân . .. 

- Tóm lại: Pháp luật không phải toàn những điều cấm đoán, không có tự do 

mà có pháp luật con người mới có được tự do và hạnh phúc. 

* Ví dụ:  Ở nước ta các quyền cơ  bản của con người về  chính trị ,dận sự, 

kinh tế, văn hóa… được nhà nước tôn trọng,được nhà nước quy định trong 

Hiến pháp và luật như: các quyền tự do, dân chủ, học tập, sáng tạo, phát 

triển… 
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Câu 3 

 

- Khẳng định: Bạo lực học đường là hành vi vừa vi phạm đạo đức vừa vi 

phạm pháp luật. 

Thực trạng: 

 + Tình trạng bạo lực nói chung… 

 + Bạo lực học đường: Gia tăng, không chỉ ở nam sinh mà cả nữ sinh 

 + Số liệu hoặc ví dụ … 

- Nguyên nhân : 

            + Khách quan: Thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, ảnh hưởng 

của Game online  bạo lực, sự kích động của bạn bè, mặt trái của cơ chế thị 

trường… 

            + Chủ quan: Thiếu kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, thích thể hiện 

mình… 

- Hậu quả:  

              + Về sức khoẻ, tính mạng…… 

              + Về tinh thần: Gây nên nỗi lo lắng, ám ảnh cho học sinh, phụ 

huynh…. 

(Nếu học sinh phân tích hậu quả ở góc độ: đối với bản thân, gia đình, và xã 

hội thì vẫn cho điểm tối đa). 

- Giải pháp: 

              + Bản thân học sinh phải tự điều chỉnh được hành vi của mình 

theo chiều hướng tích cực, lành mạnh… 

               + Gia đình phải quan tâm, giáo dục con cái… 

               + Cần có sự phối kết hợp có hiệu quả giữa gia đình, nhà trường và 

các tổ chức đoàn thể xã hội. 

               + Xử lý nghiêm học sinh vi phạm. 

               + Tăng cường giáo dục pháp luật , giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh….. 
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Tổng  6,0 

 


